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I. Yêu cầu cần đạt
- Kiểm tra kiến thức của HS trong học kỳ I.
- Đánh giá kĩ năng làm bài dạng trắc nghiệm và thực hành của HS.
II. Chuẩn bị
- Gv: Đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm.
- Hs: Học bài ở nhà
III. Đề kiểm tra
1. Phần lí thuyết
- Phát tận tay HS.
- Hết giờ GV thu bài.
Câu 1. Thiết bị phần cứng nào sau đây là thiết bị ngoại vi?
A. Máy in             B. Ổ đĩa ngoài        C. Máy chiếu          D. Tất cả các đáp án bên
Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG đúng về mối quan hệ giữa phần mềm và phần cứng?
A. Phần cứng và phần mềm hoạt động cùng nhau và độc lập với nhau.
B. Chỉ có thể nhìn thấy được phần cứng, còn phần mềm không nhìn thấy được.
C. Nếu chỉ có phần cứng thì máy tính không thể hoạt động xử lí thông tin theo yêu cầu, cần phải có phần mềm.
D. Nếu chỉ có phần mềm mà không có phần cứng máy tính thì phần mềm không thực  hiện được chức năng của mình.
Câu 3. Thao tác nào sau đây khi sử dụng máy tính làm gây ra lỗi phần mềm và phần cứng.
A. Tắt máy tính không đúng cách
B. Sử dụng phần mềm không đúng cách
C. Làm máy tính bị nhiễm virus
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 4. Em hãy nối vị trí các ngón tay với phím cần đặt tương ứng:

	Vị trí ngón tay
	
	Phím

	1) Ngón tay trỏ trái
	
	a) 6, 7

	2) Ngón tay trỏ phải
	
	b) 4, 5

	3) Ngón tay giữa trái
	
	c) 8

	4) Ngón tay giữa phải
	
	d) 3

	5) Ngón tay áp út trái
	
	e) 2



Câu 5. Các loại thông tin chính trên trang Web mà ta dễ nhận biết là:
A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh và video
B. Hình ảnh
C. Âm thanh và video
D. Siêu liên kết
Câu 6. Em sẽ KHÔNG gặp phải những tác hại nào sau đây nếu cố tình xem các trang web có nội dung xấu, ví dụ: phim, ảnh, phần mềm độc hại?
A. Em có thể bị bắt nạt trên mạng
B. Em đã thực hiện một hành vi sai trái
C. Máy tính của em có thể bị hỏng
D. Máy tính của em có nguy cơ bị nhiễm virus
Câu 7. Trong các câu sau đây, câu nào đúng về quyền được sử dụng phần mềm?
A. Muốn sử dụng phần mềm máy tính chỉ cần sao chép về máy tính là không cần trả phí.
B. Có một số phần mềm được sử dụng miễn phí, có một số phần mềm khi sử dụng phải trả phí
C. Tất cả các phần mềm đều phải mua mới được sử dụng.
Câu 8. Muốn đổi tên tệp, em chọn lệnh nào trong dải lệnh Home?
A. Rename
B. Delete
C. Copy to
D. Move to
Câu 9. Lệnh Copy to trong dải lệnh Home dùng để làm gì?
A. Di chuyển tệp, thư mục
B. Sao chép tệp, thư mục
C. Xóa tệp, thư mục
D. Tạo thư mục
Câu 10. Biểu tượng Picture trên trang chiếu dùng để làm gì?
A. Chọn bố cục cho trang chiếu
B. Tạo các khối đầu dòng 
C. Chèn ảnh vào trang chiếu
D. Định dạng chữ cho trang chiếu
Câu 11. Muốn chọn kiểu chữ in nghiêng, em nháy chọn vào lệnh nào?
A. B
B. U
C. I
D. [image: ]
Câu 12. Sắp xếp lại các bước lưu tệp văn bản.
1. Chọn lệnh Browse
2. Chọn thư mục lưu tệp
3. Chọn lệnh Save trên bảng chọn File
4. Chọn lệnh Save
5. Gõ tên tệp văn bản.
……………………………………………………………………………………
D. Tất cả các phần mềm sao chép được thì được dùng miễn phí.
2. Phần thực hành
Câu 13. Em hãy thực hiện các thao tác sau:
· Trong thư mục Documents, tạo thư mục Khoi4.
· Trong thư mục Khoi4, tạo 4 thư mục con 4A, 4B, HocTap và GiaiTri.
· Sao chép thư mục HocTap và GiaiTri vào mỗi thư mục 4A và 4B
· Xoá hai thư mục con HocTap và GiaiTri của thư mục Khoi4.
Câu 14. Kích hoạt phần mềm trình chiếu Powerpoint, tạo một tệp trình chiếu mới và nhập nội dung cho bài trình chiếu theo yêu cầu sau:
· Trang 1: Tiêu đề: “Gia dinh em”. Trình bày kiểu chữ hoa, in đậm, màu đỏ
· Trang 2: Tiêu đề: “ Cac thanh vien trong gia dinh”. Nội dung: Chèn một bức ảnh về gia đình em (hoặc một bức ảnh có sẵn trong máy tính)
· Tạo hiệu ứng chuyển trang đẹp mắt
· Lưu lại tệp trình chiếu với tên là “Gia dinh em” trong thư mục Khoi4.

IV. Đáp án và biểu điểm

1. Phần lí thuyết
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11

	D
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	C

	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


Câu 4. 0,5đ
	Vị trí ngón tay
	
	Phím

	1) Ngón tay trỏ trái
	
	a) 6, 7

	2) Ngón tay trỏ phải
	
	b) 4, 5

	3) Ngón tay giữa trái
	
	c) 8

	4) Ngón tay giữa phải
	
	d) 3

	5) Ngón tay áp út trái
	
	e) 2



Câu 12. 0,5đ:  3->1->2->5->4

2. Phần thực hành
	Câu
	Điểm thành phần
	Tổng điểm

	Câu 13
	Mỗi ý 0.5 điểm
	2đ

	Câu 14
	Mỗi ý 0.5 điểm
	2đ



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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§1 8 :  KI ? M TRA   H ? C K ?  1   I. Yêu c ? u c ? n đ ? t   -   Ki ? m tra ki ? n th ? c c ? a HS trong h ? c k ?  I.   -   Đánh giá k i  năng làm bài d ? ng tr ? c nghi ? m   và th ? c hành   c ? a HS.   II.  Chu ẩ n b ị   -   Gv: Đ ?  ki ? m tra, đáp án và bi ? u đi ? m.   -   Hs: H ? c bài  ?  nhà   III. Đ ?  ki ? m tra   1. Ph ? n lí thuy ? t   -   Phát t ? n tay HS.   -   H ? t gi ?  GV thu bài.   Câu 1. Thi ? t b ?  ph ? n c ? ng nào sau đây là thi ? t b ?  ngo ? i vi?   A.   Máy in               B.  ?  đ i a ngoài        C. Máy chi ? u          D. T ? t c ?  các đáp án bên   Câu 2. Trong các phát bi ? u sau, phát bi ? u nào KHÔNG đúng v ?  m ? i quan h ?  gi ? a  ph ? n m ? m và ph ? n c ? ng?   A.  Ph ? n c ? ng và ph ? n m ? m ho ? t đ ? ng cùng nhau và đ ? c l ? p v ? i nhau.   B.  Ch ?  c ó th ?  nhìn th ? y đư ? c ph ? n c ? ng, còn ph ? n m ? m không nhìn th ? y đư ? c.   C.  N ? u ch ?  có ph ? n c ? ng thì máy tính không th ?  ho ? t đ ? ng x ?  lí thông tin theo yêu  c ? u,  c ? n ph ? i có ph ? n m ? m.   D.  N ? u ch ?  có ph ? n m ? m mà không có ph ? n c ? ng máy tính thì ph ? n m ? m không  th ? c   h i ? n đư ? c ch ? c năng c ? a mình.   Câu 3.  Thao tác nào sau đây   khi s ?  d ? ng máy tính làm gây ra l ? i ph ? n m ? m và  ph ? n c ? ng.   A.   T ? t máy tính không đúng cách   B.   S ?  d ? ng ph ? n m ? m không đúng cách   C.   Làm máy tính b ?  nhi ? m virus   D.   T ? t c ?  các đáp án trên   Câu 4. Em hãy n ? i v ?  trí cá c ngón tay v ? i phím c ? n đ ? t tương  ? ng:    

V ?  trí ngón tay   Phím  

1) Ngón tay tr ?  trái   a)  6, 7  

2) Ngón tay tr ?  ph ? i   b)  4, 5  

3) Ngón tay gi ? a trái   c)  8  

4) Ngón tay gi ? a ph ? i   d)  3  

5) Ngón tay áp út trái   e)  2  
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